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PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

Đặc điểm vị trí 

và phạm vi 

lãnh thổ 

   Phân 

tích 

được 

ảnh 

hưởng 

của vị 

trí địa 

lí đối 

với sự 

hình 

thành 

khí 
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Số điểm. 

Tỉ lệ: 

   2 

20% 

    2 
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Số điểm. 

Tỉ lệ: 

1 
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      1 

10% 

2 

20% 

T.Số điểm 1 
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  2 

20% 

   1 

10% 

4 

40% 



PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

Châu Âu và 

Bắc Mỹ từ nữa 

sau thế kỉ XVI 

đến thế kỉ 

XVIII 
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Số điểm. 

Tỉ lệ: 

 2,5 

25% 

0,5 

5% 

     3 

30% 

Đông Nam Á 
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kỉ XVI đến thể 

kỉ XIX 
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trong quá 
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5% 
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5% 

     1 

10% 
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-Bắc Triều -

Tiên, Trịnh -

Nguyễn 

     – Nêu 

được hệ 

quả của 

xung đột 

   



Nam – 

Bắc 

triều, 

Trịnh – 

Nguyễn 

Số điểm. 

Tỉ lệ: 

     1,5 

15% 

  1,5 

15% 

Kinh tế, văn 
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trong các thế 
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Số điểm. 
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  0,5 

5% 
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5% 
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5% 
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25% 
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  1,5 
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I. Trắc nghiệm: Hãy chọn một đáp án đúng nhất cho các câu hỏi sau: (3đ) 

Câu 1: Ý nghĩa của cuộc cách mạng tư sản Pháp là gì?  

A. Mở đường cho sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản ở Pháp 

B. Là sự kiện lịch sử trọng đại, có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với nước Pháp mà còn 

ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều nước trên thế giới, nhất là ở châu Âu 

C. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho phong trào cách mạng các nước 

D. Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 2. Hình thức của cuộc cách mạng tư sản Anh là gì? 

A. chiến tranh giành độc lập.  

B. nội chiến cách mạng.  

C. chiến tranh xâm lược.  

D. Cả A và B đều đúng. 

Câu 3. Giữa thế kỉ XVI, Phi-líp-pin chính thực bị thực dân nào xâm lược và thống trị ?  

A. Anh.  

B. Pháp.  

C. Hà Lan.  

D. Tây Ban Nha.  

Câu 4. Cuối thế kỉ XVI, thực dân Hà Lan tiến hành xâm lược quốc gia nào sau đây?  

A. Miến Điện.  

B. In-đô-nê-xi-a.  

C. Xin-ga-po.  

D.Cam-pu-chia. 

Câu 5: Các cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á là 

gì? 

A. Cuộc đấu tranh của nhân dân trên quần đảo Ban-da (In-đô-nê-xi-a, thế kỉ XVII) 

B. Khởi nghĩa của Hoàng tử Đi-pô-nê-gô-rô ở Gia-va (In-đô-nê-xi-a, thế kỉ XIX) 

C. Các cuộc đấu tranh chống Pháp của nhân dân Việt Nam (1858 - 1884) 

D. Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 6: Hình thức đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á trong phong trào của tranh 

chống ách đô hộ của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á là gì? 

A. Đấu tranh vũ trang 

B. Đập phá máy móc 

C. Đấu tranh tự phát 

D. Đáp án khác 



Câu 7: Vì sao chữ cái La-tinh ghi âm tiếng Việt trở thành chữ Quốc ngữ của nước ta cho 

đến ngày nay? 

A. Số lượng các chữ cái ít nhưng có khả năng ghép chữ linh hoạt, tiện lợi, khoa học 

B. Dễ đọc, dễ nhớ, dễ ghi chép,… nên có khả năng phổ biến trên diện rộng 

C. Giúp người Việt dễ dàng tiếp cận với các thành tựu văn minh khác của thế giới 

D. Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 8:  Vào thế kỉ XVI - XVIII, nước ta có chuyển biến gì về tôn giáo? 

A. Đạo giáo và Phật giáo có điều kiện phục hồi 

B. Nho giáo vẫn được nhà nước phong kiến duy trì 

C.Đầu thế kỉ XVI, Thiên Chúa giáo du nhập và dần gây dựng được ảnh hưởng trong dân 

chúng 

D.Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 9:   Khu vực địa hình nào sau đây chủ yếu là đồi núi thấp, có 4 dãy núi hình cánh 

cung ( Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều) chụm lại ở Tam Đảo? 

A. Khu vực Tây Bắc.  B. Khu vực Đông Bắc. 

C. Khu vực Trường Sơn Bắc. D. Khu vực Trường Sơn Nam. 

Câu 10:   Khu vực địa hình nào sau đây là vùng núi thấp có hướng Tây Bắc – Đông Nam, 

sườn đông hẹp và dốc hơn sườn tây? 

A. Khu vực Tây Bắc.  B. Khu vực Đông Bắc. 

C. Khu vực Trường Sơn Bắc. D. Khu vực Trường Sơn Nam. 

Câu 11:  Khối núi Kom Tum thuộc khu vực địa hình nào sau đây? 

A. Khu vực Tây Bắc.  B. Khu vực Đông Bắc. 

C. Khu vực Trường Sơn Bắc. D. Khu vực Trường Sơn Nam. 

Câu 12:  Đáp án nào sau đây thể hiện đúng tỉ lệ địa hình đồi núi của lãnh thổ Việt Nam? 

A. 3/4.  B. 1/4.  C. 1% . D. 85%. 

II. Tự luận (7 điểm) 

Câu 1 (2.5đ): Trình bày nguyên nhân, kết quả của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 

13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ? 

Câu 2 (1.5đ): Nêu hệ quả của xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn? 

Câu 3: (2 điểm) Phân tích ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình 

thành khí hậu nước ta? 

Câu 4: (1 điểm) Em hãy chứng minh  ảnh hưởng của địa hình đối với khai thác kinh tế 

của địa phương? 
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I. Trắc nghiệm :( 3 điểm)       

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án D B D B D A D D B C D A 

   

II. Tự luận:(7 điểm) 

Câu Đáp án Điểm Tổng điểm 

1 
- Nguyên nhân sâu xa: thực dân Anh ban hành 

nhiều đạo luật hà khắc nhằm kìm hãm sự phát 

triển kinh tế của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ, khiến 

quan hệ giữa chính quốc với thuộc địa ngày 

càng căng thẳng. => Các tầng lớp nhân dân 

thuộc địa đấu tranh chống ách thống trị của 

thực dân Anh, đòi giải phóng, tự do phát triển 

kinh tế và văn hoá. 

- Nguyên nhân trực tiếp: 

 Tháng 12/1773, nhân dân cảng Bô-xtơn tấn 

công ba tàu chở chè của Anh. Chính phủ Anh 

lập tức ra lệnh phong tỏa cảng Bô-xtơn và ban 

hành thêm các đạo luật ngăn cản sự phát triển 

của kinh tế thuộc địa. 

Kết quả:  

+ Lật đổ sự thống trị của thực dân Anh; giành 

được độc lập cho 13 thuộc địa. 

+ Đưa đến sự ra đời của một quốc gia mới: 

Hợp chúng quốc Mỹ. 
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2.5 

2 - Đất nước bị chia cắt, gây tổn thất lớn về 

người và của: làng mạc bị tàn phá, đời sống 

nhân dân khốn cùng, nhiều gia đình phải li 

tán. 

- Kinh tế bị tàn phá: sản xuất bị đình trệ, trao 

đổi buôn bán giữa các vùng gặp nhiều khó 

khăn. 

- Hậu quả: Đất nước bị chia cắt thành Đàng 

Trong và Đàng Ngoài; Gây ra nhiều đau 

thương và tổn thất cho nhân dân, tổn hại đến 

sự phát triển chung của quốc gia – dân tộc 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

1.5 



 

3 * Đối với khí hậu: 

- Việt Nam nằm hoàn toàn trong đới nóng 

của bán cầu Bắc, trong vùng gió mùa châu 

Á, một năm có hai mùa rõ rệt. 

- Thiên nhiên nước ta chịu ảnh hưởng sâu 

sắc của biển, mưa nhiều, độ ẩm cao. 

- Thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên 

tai: bão, lũ lụt 
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4 Những thuận lợi của địa hình đối với sự 

phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương em: 

+ Địa hình thuộc bán bình nguyên 

+ Thuận lợi trồng cây công nghiệp: Tiêu, 

điều, cà phê, cao su  và các loại cây ăn trái 

có giá trị cao như: sầu riêng, măng cụt…. 

 

 

0,5 

 

0,5 
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Tổng điểm 7 

   

             


